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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án 
Thể thao nói chung và Thể thao thành tích cao nói riêng, hiện nay là một trong những lĩnh vực được Đảng và Nhà nước quan tâm. Thể thao thành tích cao có bước phát triển, thành tích một số môn đạt trình độ Châu Á và thế giới. Cơ sở vật chất, kỹ thuật được từng bước nâng cấp và xây dựng mới. Là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam trên đấu trường Châu lục và thế giới kể từ khi thể thao Việt Nam hội nhập quốc tế, Taekwondo đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong nền thể thao của nước nhà.
[bookmark: _Hlk84342828]An Giang là tỉnh đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về thể thao, trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của An Giang luôn nằm trong tốp 10 đơn vị  đứng đầu tại  ba kỳ Đại hội thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc liên tiếp  từ 2010, 2014 đến 2018. Trong số các môn thể thao được tỉnh đầu tư, các môn võ hiện là thế mạnh của An Giang trong đó có môn Taekwondo. 
Việc sử dụng phương pháp sinh cơ học (biomechanics) để nghiên cứu đặc thù khác nhau của các nhóm động tác, khả năng hoàn thiện, phân tích kỹ thuật đòn đá có điểm, đưa ra phương pháp hoàn thiện, nâng cao kỹ thuật điêu luyện trong thể thao, nhằm tăng cường lực và tốc độ ra đòn cho vận động viên (VĐV) trẻ và từ đó giúp VĐV nâng cao hiệu quả thi đấu đạt thành tích cao.  Trong quá trình đào tạo VĐV Taekwondo, lứa tuổi 15-17 có vai trò rất quan trọng trong quá trình huấn luyện. Đặc biệt huấn luyện kỹ thuật trong giai đoạn này nhằm giúp VĐV hoàn chỉnh kỹ thuật tốt nhất, tạo tâm lý tự tin thoải mái để thi đấu đạt thành tích. Vấn đề nghiên cứu bài tập kỹ thuật thông qua phân tích sinh cơ học để nâng cao hiệu quả đòn đá khi thi đấu đối kháng trong môn Taekwondo là chưa có nghiên cứu tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả một số đòn đá cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15-17” là việc cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện kỹ thuật cho VĐV, nâng cao thành tích môn Taekwondo của tỉnh nhà, chuẩn bị lực lượng thật tốt để tham dự các giải toàn quốc và nhất là Đại hội Thể dục thể thao.
[bookmark: _Hlk102761446]Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đòn đá cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang, đáp ứng sự thay đổi về luật thi đấu, góp phần nâng cao thành tích thi đấu của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
2. Mục tiêu của luận án: 
Mục tiêu 1: Thực trạng việc sử dụng kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
- Thực trạng sử dụng kỹ thuật đòn đá tại giải thi đấu Taekwondo các năm.
- Phân tích sự tác động giữa khả năng ghi điểm, loại giáp sử dụng theo vị trí, kỹ thuật đá và điểm số trong thi đấu.
- Phân tích sự tác động giữa ghi điểm với loại giáp thi đấu theo vị trí đá, kỹ thuật đá với điểm số ghi được của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15 - 17.
- So sánh tỷ lệ chênh lệch đối với kỹ thuật của loại giáp thi đấu.
- Lựa chọn các test sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15 - 17.
Mục tiêu 2: Xác định các yếu tố sinh cơ của kỹ thuật đòn đá phù hợp cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang (Dollyeo-chagi, Yeop-chagi)
- Xác định thông số sinh cơ học lực và vận tốc đòn đá thường sử dụng của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
- Xác định thông số sinh cơ học góc độ các khớp của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
Mục tiêu 3: Nghiên cứu, lựa chọn bài tập và đánh giá hiệu quả sử dụng kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
- Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
- Ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào kế hoạch huấn luyện cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
- Sự biến đổi thông số kỹ thuật, của Dollyeo-chagi, Yeop-chagi của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang sau thực nghiệm.
- Đánh giá sự thay đổi về kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV  Taekwondo trẻ tỉnh An Giang qua chương trình thực nghiệm.
- Khả năng ghi điểm trong các giải năm 2018 và 2019 của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
Giả thuyết khoa học của đề tài:
Kỹ thuật và sức mạnh đòn đá là yếu tố quan trọng trong thi đấu Taekwondo. Nếu yếu tố kỹ thuật (lực, vận tốc và góc độ các khớp) của các đòn đá và sức mạnh được cải thiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác huấn luyện và thành tích thi đấu cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
3. Những đóng góp mới của luận án:
- Luận án đã tổng kết và chỉ ra xu hướng sử dụng kỹ thuật đòn đá tại giải thi đấu Taekwondo toàn quốc qua các năm gần đây. Luận án đã đánh giá được thực trạng việc sử dụng kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của vận động viên Taekwondo trẻ tỉnh An Giang. Luận án đã phân tích sự tác động giữa khả năng ghi điểm với loại giáp sử dụng (giáp thường và giáp điện tử) theo vị trí trên cơ thể, theo kỹ thuật đá sử dụng và theo điểm số trong các trận thi đấu tại các giải toàn quốc và chỉ ra đặc điểm kỹ thuật của vận động viên Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15 – 17 trong mối tương quan chung. Luận án đã lựa chọn được các test đánh giá sức mạnh và các yếu tố liên quan của vận động viên Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15 - 17.
- Luận án đã xác định các yếu tố sinh cơ của kỹ thuật phù hợp cho vận động viên Taekwondo trẻ An Giang ở hai đòn Dollyeo-chagi và Yeop-chagi, gồm: lực, vận tốc đòn đá, góc độ các khớp khi thực hiện đòn đá.
- Luận án đã lựa chọn được 49 bài tập điều chỉnh và phát triển kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang gồm 18 bài tập sức mạnh chung, 13 bài tập sức mạnh chuyên môn và 18 bài tập nâng cao kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi và áp dụng vào kế hoạch huấn luyện năm. Xem xét tác động của các bài tập đã lựa chọn cho thấy vận động viên Taekwondo trẻ tỉnh An Giang có lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi đã tăng lên đáng kể  có ý nghĩa thống kê với p<0.05. Các yếu tố sinh cơ học đòn đá về góc độ các khớp đều được cải thiện. Sức mạnh đòn đá và các yếu tố liên quan cho thấy đều có sự biến đổi mang ý nghĩa thống kê với p<0.05. Điều này đã khẳng định hiệu quả tốt của các bài tập đối với việc nâng cao hiệu quả đòn đá cho VĐV.
4. Cấu trúc của luận án 
Luận án được trình bày trên 131 trang A4, bao gồm; Phần mở đầu (05 trang); Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (35 trang); Chương 2: Đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu (15 trang); Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận (74 trang); Kết luận và kiến nghị (2 trang). Luận án có 46 bảng, 09 hình và 12 biểu đồ. Luận án sử dụng 97 tài liệu tham khảo, trong đó có 56 tài liệu tiếng Việt, 39 tài liệu tiếng Anh, 2 website và 13 phụ lục.

PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
[bookmark: _Hlk84342921][bookmark: _Hlk106188252]Năm 2010 Liên đoàn Taekwondo Thế giới chính thức đưa giáp điện tử vào sử dụng và đã thay đổi một số điều trong Luật thi đấu đối kháng. Mục đích của sự thay đổi luật này là làm cho Taekwondo công bằng và thú vị hơn khi xem. 
Hiện nay, Liên đoàn Taekwondo thế giới đã đưa vào sử dụng hai loại giáp điện tử của Hãng Daedo và KP&P. Về trang thiết bị, cảm biến điện tử trong giáp và vớ điện tử, chương trình cài đặt như nhau. Tuy nhiên đối với giáp điện tử Daedo (sử dụng nam châm điện) lực đá phải mạnh hơn so với lực đá của giáp điện tử KP&P (sử dụng sóng điện từ, có bảng quy định, cỡ giáp, lực đá của từng hạng cân theo Luật thi đấu của Liên đoàn Taekwondo Thế giới).
[bookmark: _Hlk106188298]Một trong những yếu tố không thể thiếu được trong thi đấu Taekwondo đỉnh cao đó chính là thể lực, thể lực có vai trò quyết định đến thành tích thi đấu của VĐV. Chính vì vậy, thể lực chung ở VĐV cấp cao phải được phát triển toàn diện và đó thực sự là nền tảng vững chắc để phát triển thể lực chuyên môn. Có thể nói đặc trưng hàng đầu của VĐV Taekwondo đẳng cấp cao trong thể lực chuyên môn là năng lực sức mạnh tốc độ và tính linh hoạt biến hoá trong các kỹ thuật đòn đánh. Mặt khác sức bền chuyên môn của VĐV Taekwondo phải đạt được ở trình độ cao đủ sức duy trì trong các giải đấu căng thẳng kéo dài và đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ có tính chuyên môn giữa sức mạnh tốc độ và khả năng biến hoá đòn thế. Các tố chất thể lực được thể hiện đầy đủ trong cả nội dung thi đấu đối kháng và thi quyền; trong đó, nội dung đối kháng thể hiện rõ nét hơn. Kỹ thuật tấn công của Taekwondo đòi hỏi thực hiện nhanh đánh trúng đối phương, đủ sức mạnh để ghi điểm, sức bền để thi đấu hết thời gian, khéo léo để phối hợp động tác, di chuyển…
[bookmark: _Hlk106190851]Từ tổng hợp các kiến thức lý luận và tổng quan vấn đề nghiên cứu, đề tài rút ra một số nhận xét như sau:
Một trong những yếu tố quyết định trong thi đấu đối kháng Taekwondo là hiệu quả ghi điểm của kỹ thuật tương ứng với quy định của Luật thi đấu, trong đó ghi điểm trên giáp điện tử có những yêu cầu khá khác biệt về lực va chạm theo hạng cân, kỹ thuật sử dụng và vùng ghi điểm. Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải điều chỉnh kỹ chiến thuật trong công tác huấn luyện.
Ứng dụng sinh cơ học phân tích kỹ thuật là phương pháp hiện đại, được nhiều quốc gia có nền thể thao phát triển sử dụng nhằm tối ưu hóa kỹ thuật ghi điểm, thông số sinh cơ học đòn đá đem lại giá trị thông tin quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác huấn luyện Taekwondo.
Ứng dụng bài tập để nâng cao hiệu quả kỹ thuật, các bài tập điều chỉnh, bài tập bổ trợ sức mạnh nhằm nâng cao khả năng ghi điểm trên giáp điện tử gắn liền với tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện theo chu kỳ.
Các bài tập được thiết kế cần dựa trên thông số sinh cơ học, sức mạnh và một số yếu tố liên quan của những kỹ thuật thường được sử dụng trong thi đấu đối kháng Taekwondo và có khả năng ghi điểm cao và phù hợp với đặc điểm của vận động viên.
[bookmark: _Toc83821078]Nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật đặc trưng cho một số đòn đá thường được sử dụng trong thi đấu Taekwondo (bảng 1.2).
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[bookmark: _Toc108814041][bookmark: _Toc108813526][bookmark: _Toc120546276][bookmark: _Toc108813451]Bảng 1.2. Các thông số phân tích sinh cơ học của kỹ thuật đòn đá
	
	Kỹ thuật đá
	Chỉ số phân tích kỹ thuật
	Chỉ số góc độ khớp gối và hông

	1
	Dollyeo-chagi (Pieter & Pieter, 1995; Kim, et al, 2011; Burk, et al, 2017; Gavagan & Sayers, 2017)
	- Vận tốc đá(m/s) 
- Lực tác động (kgm/s)
- Thời gian tác động (s)
- Lực (N)
- Vận tốc cổ chân (m/s)
- Vận tốc khớp gối (m/s)
- Vận tốc khớp hông (m/s)
	- Góc gập gối lớn nhất (độ)
- Góc gối khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
- Góc gập hông khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
- Góc mở hông ra (độ)
- Góc xoay hông vào(độ)

	2
	Yeop-chagi (Pieter & Pieter, 1995; Park, 2003; Wasik, 2011; Meng, 2014; Burk, et al 2017)
	- Vận tốc đá(m/s) 
- Lực tác động (kgm/s)
- Thời gian tác động (s)
- Lực (N)
- Vận tốc cổ chân (m/s)
- Vận tốc khớp gối (m/s)
- Vận tốc khớp hông (m/s)
	- Góc gập gối lớn nhất (độ)
- Góc gối khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
- Góc gập hông khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
- Góc mở hông ra (độ)
- Góc xoay hông vào(độ)

	3
	Naryeo-chagi (Kim, et al, 2011)
	- Vận tốc đá(m/s) 
- Lực tác động (kgm/s)
- Thời gian tác động (s)
- Lực (N)
- Vận tốc cổ chân (m/s)
- Vận tốc khớp gối (m/s)
- Vận tốc khớp hông (m/s)
	- Góc gập gối lớn nhất (độ)
- Góc gối khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
- Góc gập hông khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
- Góc mở hông ra (độ)
- Góc xoay hông vào(độ)





Chương 2
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Bài tập kỹ thuật và sức mạnh để nâng cao hiệu quả đòn đá cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
2.2.2. Khách thể nghiên cứu:
- Khách thể thực nghiệm: 12 VĐV nam trẻ lứa tuổi 15-17 tỉnh An Giang có trình độ đai đen 1 đẳng. 
- Khách thể khảo sát phỏng vấn: Gồm 25 chuyên gia, HLV Taekwondo.
2.2.3. Phạm vi nghiên cứu
Về khách thể nghiên cứu: Do điều kiện thực tiễn, đội Taekwondo trẻ tỉnh An Giang có rất ít VĐV nữ (2 VĐV), với độ tuổi chênh lệch và nhân sự thay đổi qua các năm nên không đảm bảo để tiến hành khảo sát. Vì vậy, đề tài tập trung nghiên cứu trên toàn bộ VĐV trẻ nam lứa tuổi 15 - 17.
Về nội dung nghiên cứu: Kỹ thuật đòn Dollyo-chagi (đá vòng cầu) và Yeop-chagi (đá tống ngang) trong thi đấu đối kháng môn Taekwondo.
Về địa điểm nghiên cứu: đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang, Trường Đại học TDTT TP.HCM.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc114728763]2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu
[bookmark: _Toc114728764]Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các công trình nghiên cứu khoa học. Trong quá trình nghiên cứu, luận án tiến hành tham khảo tổng hợp, phân tích các sách báo, tài liệu có liên quan như: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao, Luật thi đấu Taekwondo, giáo trình Taekwondo, các sách báo, tạp chí khoa học chuyên ngành, tài liệu khoa học và những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các tác giả trong nước và ngoài nước. 
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn
[bookmark: _Toc114728765]Phương pháp phỏng vấn dùng để tìm hiểu và tham khảo ý kiến chuyên gia, huấn luyện viên hiện đang trực tiếp làm công tác huấn luyện trên toàn quốc. Tổng số 25 người phỏng vấn. Đề tài xây dựng 02 mẫu phiếu phỏng vấn.
2.2.3. Phương pháp phân tích sinh cơ học
[bookmark: _Toc114728766][bookmark: _Toc101547653]Các thông số vận động có thể thu được là thời gian, tốc độ, gia tốc, góc độ di chuyển... Nhờ ghi hình với các camera kỹ thuật số và ứng dụng các phần mềm chuyên dụng, ta có thể phân tích chuyển động của VĐV trong không gian 3 chiều bằng hệ thống 3D Simi Motion. 
Tính năng của hệ thống phân tích chuyển động 3D Simi Motion: Phần mềm Simi-motion 3D dùng để: đánh dấu các khớp trên cơ thể (có tự động báo độ chính xác) và lưu lại các điểm trên khung hình; tự động đo lường các thông số kỹ thuật ở mỗi thời điểm cụ thể trong quá trình chuyển động; tạo môi trường không gian 3D trên máy vi tính và trình diễn chuyển động của VĐV trong không gian 3D; tự động cho ta các tham số kỹ thuật ở mỗi thời điểm cụ thể và của từng bộ phận cơ thể theo trục x (thẳng đứng), trục y (nằm ngang) và trục z (chiều sâu). 
Tiến trình quay và định chuẩn bài tập trắc nghiệm: Phương pháp ghi hình 3D sử dụng trong luận án để phân tích kỹ thuật thực hiện đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15 - 17
Dùng 4 camera kỹ thuật số cùng một lúc ghi hình đồng bộ (tự động đồng bộ bắt đầu ghi hình). Tốc độ ghi hình là 200 hình/giây (tốc độ cao) và được đồng bộ bắt đầu ghi hình. 
Cách đặt 4 camera như hình 1.2: 4 Camera được đặt ở 4 góc thảm đấu Taekwondo (kích thước 8m x 8m). Yêu cầu cả 4 camera phải quan sát được toàn bộ hoạt động của VĐV trong thảm. Các camera phải được đặt cố định và không được chạm hay di chuyển trong suốt quá trình ghi hình.
Quy trình thực hiện ghi hình như sau:
1. Hệ thống máy tính, dân dẫn, camera và thiết bị cảm biến được lắp đặt theo hệ thống 4 góc thảm Taekwondo.
2. Định chuẩn hệ thống máy tính phân tích 3D tại không gian ghi hình bằng thiết bị đỉnh chuẩn thanh L (L-Frame) và thanh T (T – wand).
3. Gắn các marker (các điểm khớp và bộ phận trên cơ thể cần gắn vật phát quang để camera nhận dạng được) gồm 20 điểm như sau:
	Đầu – vị trí trán
	Cổ tay phải
	Khớp gối trái

	Mỏm cùng vai trái
	Mu bàn tay trái
	Khớp gối phải

	Mỏm cùng vai phải
	Mu bàn tay phải
	Mắt cá chân trái

	Khớp khuỷu tay trái
	Xương cụt
	Mắt cá chân phải

	Khớp khuỷu tay phải
	Mấu chuyển lớn trái
	Gót chân phải

	Cổ tay trái
	Mấu chuyển lớn phải
	Gót chân trái

	Xương bàn chân meta 5 trái
	Xương bàn chân meta 5 phải
	


4. Ghi hình kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi của từng VĐV 
Các thông số được đưa vào nghiên cứu đánh giá thể lực chuyên môn cho VĐV Taekwondo bao gồm:
Vận tốc tức thời cao nhất tại thời điểm tấn công: V(m/s); Vận tốc góc: V góc (độ/s); 
Góc độ các khớp tại thời điểm V: Góc max (độ)
· Hệ thống đo xung lực SMS 103: 
Thực nghiệm sinh cơ, đo lường một số thông số sinh cơ vận động học trong kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi ở VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15 - 17. Thực nghiệm này được thực hiện trên thiết bị vô tuyến, đo lường ký hiệu SMS 103.
Chức năng và phương pháp đánh giá của thiết bị SMS 103 đo lường được các thông số thể lực chuyên môn sau đây:
Thời gian phản ứng khi nghe (nhìn) thấy tín hiệu t (s): Thời gian phản ứng càng nhỏ càng tốt
Thời gian chạm vào mục tiêu T (s): Thời gian chạm càng nhỏ càng tốt
Biên độ lực va chạm hay đỉnh lực F (kg): Kết quả đo được càng lớn càng tốt.
Xung lực (P=F x t) (kgm/s): Kết quả đo được càng lớn càng tốt
Chỉ số sức mạnh (SQ= F x P/T/100) (đơn vị): Kết quả đo được càng lớn càng tốt
2.2.4. Phương pháp quan sát sư phạm
Cách thu nhận thông tin quan sát: quan sát bằng mắt thường và ghi vào biên bản quan sát được chuẩn bị trước, bằng các ký hiệu về số lần thực hiện, kỹ thuật sử dụng, điểm ghi được. Quan sát bằng việc ghi hình tại các giải đấu. 
[bookmark: _Toc101547654][bookmark: _Toc114728767]2.2.5. Phương pháp kiểm tra sư phạm
Đề tài sử dụng phương pháp kiểm tra sư phạm dưới dạng các test, đánh giá kỹ thuật và sức mạnh và các yếu tố liên quan trước và sau thực nghiệm của các VĐV.
[bookmark: _Toc114728768][bookmark: _Toc101547655]2.2.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _Toc114728769][bookmark: _Toc101547656]Phương pháp thực nghiệm sư phạm (phương pháp so sánh trình tự đơn) để đánh giá các bài tập lựa chọn trong nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả đòn đá cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang, khẳng định sự lựa chọn, sắp xếp các bài tập vào quá trình huấn luyện là chính xác, khoa học và có hiệu quả.
2.2.7. Phương pháp toán thống kê
[bookmark: _Toc101547657][bookmark: _Toc114728770][bookmark: _Toc108813241]Phương pháp này được sử dụng trong việc phân tích và xử lý‎ các số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu của luận án. 
Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và Microsoft Excel được xây dựng trên máy vi tính để phân tích và xử l‎ý số liệu thu thập được.
2.3. Tổ chức nghiên cứu
[bookmark: _Toc126564896][bookmark: _Toc387672549][bookmark: _Toc114728776][bookmark: _Toc108813242][bookmark: _Toc34858599][bookmark: _Toc116627991]- Kế hoạch nghiên cứu: Đề tài được tiến hành trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2022.
[bookmark: _Toc387672550][bookmark: _Toc126564897]- Địa điểm và đơn vị phối hợp nghiên cứu: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thao An Giang. 





Chương 3
[bookmark: _Toc108813243][bookmark: _Toc114728777]KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. [bookmark: _Toc108813244][bookmark: _Toc114728778]Thực trạng việc sử dụng kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
[bookmark: _Toc120542019]3.1.1. Thực trạng sử dụng kỹ thuật đòn đá tại giải thi đấu Taekwondo các năm
[bookmark: _Toc120542020]Thông qua các trận đấu của nhóm lứa tuổi trẻ từ 15-17 tuổi ở hai giải/năm, trong đó một giải không dùng giáp điện tử để thi đấu và một giải dùng giáp điện tử để thi đấu, nhằm để liệt kê các trận đấu có chất lượng thi đấu khá và cũng như quan sát được nhiều hạng cân thi đấu, công trình đã khảo sát bốn hạng cân thi đấu (55kg, 59kg, 63kg và 68kg nam lứa tuổi 15 -17) từ vòng tứ kết đến chung kết của mỗi hạng cân, vào năm 2016, 2017 và 2018. 
3.1.2. Phân tích sự tác động giữa khả năng ghi điểm, loại giáp sử dụng theo vị trí, kỹ thuật đá và điểm số trong thi đấu
Về vị trí đá vào giáp ghi điểm theo tỷ lệ thì giáp thường khi đá vào giáp luôn cao hơn giáp điện tử ở cả hai mặt đạt điểm hay chưa đạt điểm. Trong đó, tỷ lệ đá vào đầu thì ngược lại giáp điện tử có tỷ lệ lớn hơn giáp thường, các tỷ lệ này có sự khác biệt với p<0.05; Tuy nhiên, so sánh về số lượng thì vị trí đá vào giáp vẫn lớn hơn nhiều so với vị trí đá vào đầu ở cả hai loại giáp. 
 Đòn đá đạt điểm và chưa đạt điểm đều sử dụng đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi, Dwi-chagi vào giáp thường và đạt điểm nhiều hơn so với thi đấu bằng giáp điện tử, đòn Ap-chagi, Naryeo-chagi, Dollyeo-chagi mặt thì sử dụng thấp hơn so với thi đấu bằng giáp điện tử. 
[bookmark: _Toc120542021] Đối với điểm số đạt điểm và chưa đạt điểm thì số lượng đòn đá 2 điểm vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Trong đó về số lượng đòn đá 2 điểm của giáp thường luôn chiếm nhiều hơn so với giáp điện tử. 
3.1.3 Phân tích sự tác động giữa ghi điểm với loại giáp thi đấu theo các vị trí đá, kỹ thuật đá với điểm số ghi được của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 15 -17
Qua phân tích, đối với đòn đá đạt điểm và chưa đạt điểm đều sử dụng đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi, Dwi-chagi vào giáp thường và đạt điểm nhiều hơn so với thi đấu bằng giáp điện tử, đòn Ap-chagi, Naeyeo-chagi, Dollyeo-chagi mặt thì sử dụng thấp hơn so với thi đấu bằng giáp điện tử. 
[bookmark: _Toc120542022]3.1.4. So sánh tỷ lệ chênh lệch đối với kỹ thuật, ghi điểm của loại giáp thi đấu
Kết quả cho thấy trong số các điểm số ghi được tổng hợp cho cả hai loại giáp thi đấu, bốn điểm số ghi điểm ở giáp thường có khác nhau rất rõ ràng như đạt điểm với điểm số 2 điểm chiếm 60.8%, 3 điểm chiếm 26.1%, 4 điểm chiếm 10.6% và 5 điểm chiếm 2.5%; tỷ lệ cũng tương ứng với điểm chưa đạt 60.8% của 2 điểm, 3 điểm chiếm 26.4%, 4 điểm chiếm 10.3% và 5 điểm chiếm 2.6%; Nhưng đối với giáp điện tử tỷ lệ ghi điểm có thay đổi như 2 điểm 46%, 3 điểm 43.7%, 4 điểm 8.4% và 5 điểm 1.9%, cũng tương đồng với chưa đạt điểm 45.5% với 2 điểm, 3 điểm 44%, 4 điểm 8.5% và 5 điểm 2%; đối với tỷ lệ đạt điểm phân tích theo bốn điểm số. Khi thực hiện đòn đá thì khi thi đấu bằng giáp thường tỷ lệ đạt điểm trong khoảng 28.57%-29.38%, cho thấy tỷ lệ đạt điểm khá thấp chỉ chiếm dưới 1/3 tổng số đòn đá thực hiện. Đối với thi đấu bằng giáp điện tử tỷ lệ đạt điểm còn thấp hơn ở tất cả kỹ thuật đòn đá thực hiện với tỷ lệ trong khoảng từ 25%-26.1%. Các giá trị OR của các kỹ thuật ghi điểm số cho giáp thường lần lượt là 1.06, 1.09, 1.08 và 1.06 đều >1, cho thấy tỷ lệ đạt điểm đối với giáp thường khả năng cao; ngược lại đối với giáp điện tử tỷ lệ đạt 0.92, 0.94, 0.90 và 0.92 đều <1, cho thấy tỷ lệ ghi điểm khó thực hiện hơn khi thi đấu bằng giáp điện tử. Tỷ lệ giáp thường/giáp điện tử mang giá trị lần lượt của các điểm số ghi được là 1.145, 1.153, 1.201 và 1.158 đều >1, chứng tỏ khi thi đấu bằng giáp thường sẽ dễ đạt được điểm số hơn so với thi đấu bằng giáp điện tử.
[bookmark: _Toc120542023]3.1.5. Lựa chọn các test đánh giá kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang lứa tuổi 1- 17
Kết quả phỏng vấn chuyên gia, huấn luyện viên thu được kết quả nghiên cứu các test đánh giá trên 80% tỷ lệ lựa chọn gồm các test như sau:
Test kỹ thuật, sức mạnh, các yếu tố liên quan: Bật xa tại chỗ (m), Chạy 10m (s), Chạy 30m (s), Gánh tạ tối đa 1RM (kg), Dollyeo-chagi chân sau 15s (lần),  Yeop-chagi chân trước 15s (lần) và phối hợp Yeop-chagi chân trước, Dollyeo chân sau 15s (lần) (bảng 3.14).
[bookmark: _Toc108813556][bookmark: _Toc108814073][bookmark: _Toc108813489][bookmark: _Toc120546291]Bảng 3.14. Kết quả lựa chọn test đánh giá kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang

	TT
	Test
	Thường xuyên 
	Không thường xuyên
	Không sử dụng
	Tổng điểm
	Tỷ lệ (%)

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	
	

	THỂ LỰC CHUNG

	1
	Chạy 10m (s)
	15
	60
	6
	16.00
	4
	5.33
	61
	81.33

	2
	Chạy 30m (s)
	16
	64
	5
	13.33
	4
	5.33
	62
	82.67

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	19
	76
	5
	13.33
	1
	1.33
	68
	90.67

	4
	Gánh tạ 1RM (kg)
	17
	68
	5
	13.33
	3
	4.00
	64
	85.33

	THỂ LỰC CHUYÊN MÔN

	5
	Dollyeo-chagi chân sau 15s (lần)
	16
	64
	7
	18.67
	2
	2.67
	64
	85.33

	6
	Yeop-chagi chân trước 15s (lần)
	16
	64
	7
	18.67
	2
	2.67
	64
	85.33

	7
	Phối hợp Yeop-chagi chân trước, Dollyeo-chagi chân sau 15s (lần)
	18
	72
	6
	16.00
	1
	1.33
	67
	89.33



[bookmark: _Toc120542024][bookmark: _Toc101547671][bookmark: _Toc114728785][bookmark: _Toc108813251]3.1.6. Bàn luận về kỹ thuật thi đấu của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Đối với giáp thường VĐV ở hạng cân nhỏ có thể nhảy lên đánh hạng cân trên vẫn đánh nổ giáp và được trọng tài công nhận điểm. Nhưng đối với giáp điện tử VĐV hạng cân nhỏ quy định lực khác, hạng cân lớn quy định lực khác. Nếu muốn thay đổi, thi đấu hạng cân lớn hơn thì phải tập sức mạnh chân nhiều hơn so với tập luyện khi thi đấu bằng giáp thường, nếu không đòn đá sẽ không đủ lực để được công nhận điểm. 
Thực trạng sử dụng kỹ thuật đòn đá của VĐV Taekwondo tại một số giải Taekwondo toàn quốc cho thấy đòn đá 2 điểm (Dollyeo-chagi, Yeop-chagi vào giáp) được sử dụng nhiều nhất. Tỷ lệ ghi điểm khi sử dụng giáp thường cao hơn giáp điện tử (OR giáp thường >1, giáp điện tử <1). Mức độ khó đạt điểm của giáp điện tử cao hơn so với giáp thường theo Luật Taekwondo mới.
 Phân tích thực trạng đòn đá của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang cho thấy khả năng ghi điểm cho kỹ thuật đòn đá 2 điểm bằng đòn Dollyeo-chagi và Yeop-chagi vào giáp thường tương đương VĐV toàn quốc. Muốn cải thiện khả năng ghi điểm vào giáp điện tử cần đánh giá phân tích yếu tố đặc trưng sinh cơ học về kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi và Yeop-chagi để áp dụng biện pháp cải thiện. Sức mạnh và các yếu tố liên quan của hai đòn đá ở mức trung bình, cần được nâng lên.
[bookmark: _Toc101547672]3.2. Phân tích các yếu tố sinh cơ kỹ thuật đá phù hợp cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang 
[bookmark: _Toc114728786]3.2.1. Xác định thông số sinh cơ học lực và vận tốc đòn đá thường sử dụng của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
3.2.1.1. Phân tích thông số sinh cơ học lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Nghiên cứu đã ghi hình và chia cách thức thực hiện động tác qua 3 giai đoạn với 4 thời điểm được mô tả gồm: từ lúc bắt đầu đến khi chân rời mặt đất là giai đoạn 1, giai đoạn 2 là từ khi nhấc chân lên khỏi mặt đất đến khi đùi và cẳng chân kết hợp 1 góc lớn (lớn hơn 900), giai đoạn 3 từ đó đến khi tiếp xúc với vợt. Được cụ thể hóa quá sơ đồ hình phân tích (Hình 3.1).
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[bookmark: _Toc104639619][bookmark: _Toc108813640][bookmark: _Toc120546727][bookmark: _Toc101548287][bookmark: _Toc108813483]Hình 3.1. Phân tích hình ảnh kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang

Phân tích thông số sinh cơ học lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang thể hiện ở bảng 3.16.
[bookmark: _Toc108814068][bookmark: _Toc108813484][bookmark: _Toc108813551][bookmark: _Toc101548243]Bảng 3.16. Phân tích thông số sinh cơ học lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
	[bookmark: _Hlk102831390]Chỉ số phân tích kỹ thuật
Dollyeo-chagi
	Mean
	SD
	Cv%
	Min
	Max

	Vận tốc Dollyeo-chagi (m/s)
	13.29
	0.68
	5.14
	12.05
	14.11

	Lực tác động (kgm/s)
	30.65
	2.54
	8.29
	26.8
	35.4

	Thời gian tác động (s)
	0.11
	0.01
	9.52
	0.09
	0.12

	Lực (N)
	287.4
	23.7
	8.25
	251
	335

	Vận tốc mũi bàn chân (m/s)
	13.05
	1.16
	8.87
	11.5
	15.12

	Vận tốc cổ chân (m/s)
	12.11
	1.04
	8.61
	10.67
	13.85

	Vận tốc khớp gối (m/s)
	2.07
	0.37
	18.06
	1.58
	2.73

	Vận tốc khớp hông (m/s)
	0.69
	0.13
	19.36
	0.52
	0.94


Thông qua các chỉ số về kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang có 6/8 chỉ số có hệ số biến thiên <10% cho thấy tập hợp mẫu có độ đồng nhất cao.
3.2.1.2. Phân tích thông số sinh cơ học lực và vận tốc đònYeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang 
Đối với đòn Yeop-chagi được phân tích qua 3 giai đoạn với 4 thời điểm tương tự như đòn Dollyeo-chagi về các giai đoạn và thời điểm. Được mô tả từ lúc bắt đầu đến khi chân rời mặt đất là giai đoạn 1, giai đoạn 2 là từ khi nhấc chân lên khỏi mặt đất đến khi đùi và cẳng chân kết hợp 1 góc lớn nhất, giai đoạn 3 từ đó đến khi tiếp xúc với vợt đá. Được cụ thể hóa bằng sơ đồ (hình 3.2) phân tích như sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc101548244][bookmark: _Toc104639621][bookmark: _Toc85097661]






[bookmark: _Toc120546728]Hình 3.2. Phân tích hình ảnh kỹ thuật đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Các chỉ số về kỹ thuật đòn Yeop-chagi các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang 4/7 chỉ số có hệ số biến thiên <10% cho thấy tập hợp mẫu có độ đồng nhất cao (bảng 3.17).
[bookmark: _Toc101548245][bookmark: _Toc108813552][bookmark: _Toc85097662][bookmark: _Toc108814069][bookmark: _Toc108813485]Bảng 3.17. Phân tích thông số sinh cơ học lực và vận tốc đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
	Chỉ số phân tích 
kỹ thuật Yeop-chagi
	Mean
	SD
	Cv%
	Min
	Max

	Vận tốc Yeop-chagi (m/s)
	7.15
	0.46
	6.44
	6.17
	7.71

	Lực tác động (kgm/s)
	29.16
	2.30
	7.90
	26.5
	33.85

	Thời gian tác động (s)
	0.16
	0.02
	9.65
	0.13
	0.18

	Lực (N)
	254.1
	22.26
	8.76
	221
	297

	Vận tốc cổ chân (m/s)
	6.27
	0.89
	14.16
	5.11
	7.65

	Vận tốc khớp gối (m/s)
	3.19
	0.37
	11.73
	2.7
	3.85

	Vận tốc khớp hông (m/s)
	1.32
	0.13
	10.09
	1.15
	1.57


[bookmark: _Toc114728787]3.2.2. Xác định thông số sinh cơ học góc độ các khớp của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
3.2.2.1. Phân tích thông số sinh cơ học góc độ các khớp của đòn Dollyeo-chagi
Các chỉ số về kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang có tất cả 5/5 giá trị có hệ số biến thiên <10% cho thấy tập hợp mẫu có độ đồng nhất cao (bảng 3.18)
[bookmark: _Toc108814070][bookmark: _Toc108813486][bookmark: _Toc108813553][bookmark: _Toc101548246][bookmark: _Toc120546295]Bảng 3.18. Phân tích thông số sinh cơ học góc độ các khớp đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
	Giá trị
	Mean
	SD
	Cv%
	Min
	Max

	Góc gối gập lớn nhất-Max knee flexion (độ)
	102.4
	2.23
	2.18
	99
	106

	Góc gối khi tiếp xúc mục tiêu-Knee flexion impact (độ)
	18.8
	1.64
	8.72
	15
	21

	Góc gập hông khi tiếp xúc mục tiêu -Hip flexion impact (độ)
	35.5
	1.98
	5.57
	32
	39

	Góc hông mở ra -Hip abduction at impact(độ)
	53.17
	2.17
	4.08
	50
	56

	Góc hông xoay vào - Hip internal rotation at impact (độ)
	17.75
	1.36
	7.64
	15
	20



3.2.2.2. Phân tích thông số sinh cơ học góc độ các khớp của đòn Yeop-chagi
Thông qua các chỉ số về kỹ thuật đòn Yeop-chagi của các VĐV Taekwondo tỉnh An Giang có tất cả 4/5 giá trị có hệ số biến thiên <10% cho thấy tập hợp mẫu có độ đồng nhất cao (bảng 3.19).
[bookmark: _Toc101548247][bookmark: _Toc108813554][bookmark: _Toc85097664][bookmark: _Toc108814071][bookmark: _Toc108813487][bookmark: _Toc120546296]Bảng 3.19. Phân tích thông số sinh cơ học góc độ các khớp đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
	Giá trị
	Mean
	SD
	Cv%
	Min
	Max

	Góc gối gập lớn nhất-Max knee flexion (độ)
	101.2
	1.85
	1.83
	98
	104

	Góc gối khi tiếp xúc mục tiêu-Knee flexion impact (độ)
	12.0
	1.35
	11.24
	10
	14

	Góc gập hông khi tiếp xúc mục tiêu -Hip flexion impact (độ)
	85.4
	5.30
	6.20
	76
	92

	Góc hông mở ra -Hip abduction at impact(độ)
	79.0
	1.95
	2.47
	76
	82

	Góc hông xoay vào - Hip internal rotation at impact (độ)
	38.7
	1.36
	3.50
	36
	41


Khi so sánh với góc gối gập lớn nhất với nghiên cứu của Park Kwang Dong (2003) với giá trị từ 63 - 78.6 độ thì cho thấy VĐV Taekwondo tỉnh An Giang có gập gối khá cao là 101.170. Trong khi đó góc gập hông tiếp xúc là 98.550 so với VĐV tỉnh An Giang cho thấy lớn hơn là 85.420. Nên cần điều chỉnh góc gập gối nhỏ lại và góc gập hông tiếp xúc lớn hơn để đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang phát huy hiệu quả của đòn đá.
3.2.3. Bàn luận về kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Lực ở các đòn đá của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang nghiên cứu thể hiện qua biểu đồ 3.1 như sau:
[image: ]
Ghi chú: VCAG – Dollyeo-chagi của từng VĐV An Giang
[bookmark: _Toc108813641][bookmark: _Toc108813492]Biểu đồ 3.1. Lực Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang với lực đá quy định của giáp điện tử
Biểu đồ 3.1 cho thấy lực Dollyeo-chagi ban đầu của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang chỉ có 6/12 VĐV đạt tiêu chuẩn ghi điểm của đòn đá là 30, đối với lực 32 có 3/12 VĐV đạt tiêu chuẩn, nên cần phải cải thiện lực đá của VĐV hơn nữa trong tương lai, để ghi được điểm hiệu quả hơn. 
[image: ]
[bookmark: _Toc104639627]Ghi chú: DTAG – Yeop-chagi của từng VĐV An Giang
[bookmark: _Toc108813493][bookmark: _Toc108813642]Biểu đồ 3.2. Lực Yeop-chagi của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang với lực đá quy định của giáp điện tử
[bookmark: _GoBack]Qua biểu đồ 3.2 cho thấy lực Yeop-chagi ban đầu của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang chỉ có 5/12 VĐV đạt tiêu chuẩn ghi điểm của đòn đá theo lực ghi điểm là 30, đối với lực ghi điểm 32 thì chỉ có 2/12 vận động tiêu đạt tiêu chuẩn, nên cần phải cải thiện lực Yeop-chagi của VĐV hơn nữa trong tương lai, để ghi được điểm hiệu quả hơn. 
Tiểu kết
Phân tích các yếu tố sinh cơ kỹ thuật đá phù hợp cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang cho thấy:
Lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi còn thấp hơn so với các VĐV nước ngoài. 
Đòn Dollyeo-chagi: góc độ các khớp ở đòn Dollyeo-chagi cao hơn so với các nghiên cứu nước ngoài; góc gối và hông cần nhỏ hơn để phù hợp với kỹ thuật hiện đại khi thi đấu với giáp điện tử. 
Đòn Yeop-chagi: góc độ khớp gối cao hơn và góc hông nhỏ hơn so với VĐV nước ngoài; cần tập trung điều chỉnh góc gối nhỏ lại và góc hông lớn hơn để phát huy hiệu quả ghi điểm với giáp điện tử.
3.3. Nghiên cứu lựa chọn bài tập, ứng dụng và đánh giá khả năng ứng dụng nâng cao hiệu quả sử dụng kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
[bookmark: _Toc120542030]3.3.1. Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan Dollyeo-chagi, Yeop-chagi cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
18

Qua nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu liên quan đến phát triển Taekwondo, cá bài tập do các chuyên gia huấn luyện tại các khóa tập huấn chuyên môn của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và các bài tập thông dụng được các HLV Taekwondo thường xuyên sử dụng.... Nghiên cứu đã lấy làm cơ sở xây dựng chương trình huấn luyện cho VĐV Taekwondo tỉnh An Giang. Công trình đã tổng hợp được 70 bài tập (bảng 3.24).
[bookmark: _Toc108813559][bookmark: _Toc108814076][bookmark: _Toc120546298][bookmark: _Toc108813494]Bảng 3.24. Kết quả phỏng vấn bài tập nâng cao hiệu quả sử dụng một số kỹ thuật đòn đá cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang (n=25)
	TT
	Bài tập
	Thường xuyên sử dụng
	Có sử dụng
	Không sử dụng
	Tổng điểm
 
	%
 

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	
	

	[bookmark: _Hlk109077429] BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHUNG 

	[bookmark: _Hlk102978084]1
	Nằm đẩy tạ
	15
	60
	5
	13.33
	5
	6.67
	60
	80

	2
	Ngồi đạp tạ 
	15
	60
	6
	16.00
	4
	5.33
	61
	81.33

	3
	Gánh tạ
	17
	68
	3
	8.00
	5
	6.67
	62
	82.67

	4
	Bật cao xoạc ngang
	12
	48
	2
	5.33
	11
	14.67
	51
	68

	5
	Duỗi chân
	15
	60
	5
	13.33
	5
	6.67
	60
	80

	6
	Làm cầu 1 chân
	15
	60
	5
	13.33
	5
	6.67
	60
	80

	7
	Đứng kéo tạ lên cao
	15
	60
	6
	16.00
	4
	5.33
	61
	81.33

	8
	Bật ngang qua nhiều chướng ngại vật
	13
	52
	7
	18.67
	5
	6.67
	58
	77.33

	9
	Nằm gập chân
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	10
	Gập duỗi tay
	14
	56
	7
	18.67
	4
	5.33
	60
	80

	11
	Gánh tạ duỗi cổ chân
	16
	64
	4
	10.67
	5
	6.67
	61
	81.33

	12
	Dạng khép cánh tay
	17
	68
	3
	8.00
	5
	6.67
	62
	82.67

	13
	Ngồi kéo tạ
	15
	60
	6
	16.00
	4
	5.33
	61
	81.33

	14
	Bật cao hai tay chạm hai chân
	8
	32
	3
	8.00
	14
	18.67
	44
	58.67

	15
	Đứng đẩy tạ hai tay trước ngực
	17
	68
	3
	8.00
	5
	6.67
	62
	82.67

	16
	Bật nhảy tại chỗ
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	17
	Bật cao gối
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	18
	Bật phản xạ từ bục
	15
	60
	6
	16.00
	4
	5.33
	61
	81.33

	19
	Bật bục kết hợp xoay 1800
	15
	60
	2
	5.33
	8
	10.67
	57
	76

	20
	Gập bụng 
	18
	72
	5
	13.33
	2
	2.67
	66
	88

	21
	Duỗi lưng
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	22
	Gập bụng chéo
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHUYÊN MÔN

	1
	Buộc dây thun cổ chân rút gối tại chỗ 15 giây
	17
	68
	4
	10.67
	4
	5.33
	63
	84

	2
	Buộc dây thun hai cổ chân rút gối bước tới trước 15 giây
	18
	72
	5
	13.33
	2
	2.67
	66
	88

	3
	Chạy nâng đùi với dây thun 15 giây
	15
	60
	2
	5.33
	8
	10.67
	57
	76

	4
	Dollyeo-chagi hai chân liên tục tại chỗ với dây thun 15 giây
	13
	52
	4
	10.67
	8
	10.67
	55
	73.33

	5
	Dollyeo-chagi chân trước tại chỗ với dây thun 15 giây
	16
	64
	6
	16.00
	3
	4.00
	63
	84

	6
	Ap-Ollygi chân sau với dây thun 15 giây
	13
	52
	2
	5.33
	10
	13.33
	53
	70.67

	7
	App-chagi chân sau tại chỗ với dây thun 15 giây
	14
	56
	4
	10.67
	7
	9.33
	57
	76

	8
	Dollyeo-chagi chân sau tại chỗ với dây thun 15 giây
	16
	64
	5
	13.33
	4
	5.33
	62
	82.67

	9
	Yeop-chagi hai chân liên tục tại chỗ với dây thun 15 giây
	14
	56
	5
	13.33
	6
	8.00
	58
	77.33

	10
	Yeop-chagi chân trước tại chỗ với dây thun 15 giây
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	11
	Yeop-chagi chân sau tại chỗ với dây chun 15 giây
	16
	64
	6
	16.00
	3
	4.00
	63
	84

	12
	Dollyeo-chagi hai chân di chuyển về phía trước kéo người cùng tập bằng dây thun 15 giây
	17
	68
	5
	13.33
	3
	4.00
	64
	85.33

	13
	Yeop-chagi hai chân di chuyển về phía trước kéo người cùng tập bằng dây thun 15 giây
	18
	72
	4
	10.67
	3
	4.00
	65
	86.67

	14
	Yeop-chagi chân trước kết hợp Dollyeo-chagi chân sau với dây thun 15 giây
	15
	60
	7
	18.67
	3
	4.00
	62
	82.67

	15
	Buộc dây thun cổ chân Dollyeo-chagi liên tục di chuyển về phía trước 15 giây
	16
	64
	5
	13.33
	4
	5.33
	62
	82.67

	16
	Buộc dây thun cổ chân Yeop-chagi liên tục di chuyển về phía trước 15 giây
	17
	68
	4
	10.67
	4
	5.33
	63
	84

	17
	Đeo chì 2.5kg rút gối 2 chân liên tục tại chỗ 15 giây
	15
	60
	3
	8.00
	7
	9.33
	58
	77.33

	18
	Đeo chì 2.5kg Yeop-chagi chân trước tại chỗ 15 giây
	14
	56
	6
	16.00
	5
	6.67
	59
	78.67

	19
	Đeo chì 2.5kg Yeop-chagi chân sau tại chỗ 15 giây
	14
	56
	2
	5.33
	9
	12.00
	55
	73.33

	20
	Đeo chì 2.5kg Dollyeo-chagi chân trước tại chỗ 15 giây
	14
	56
	5
	13.33
	6
	8.00
	58
	77.33

	21
	Đeo chì 2.5kg Dollyeo-chagi chân sau tại chỗ 15 giây
	14
	56
	5
	13.33
	6
	8.00
	58
	77.33

	22
	Đeo chì 2.5kg chạy nâng đùi tại chỗ 15 giây
	13
	52
	5
	13.33
	7
	9.33
	56
	74.67

	23
	Dollyeo-chagi chân sau vào gối liên tục tại chỗ 15 giây
	19
	76
	5
	13.33
	1
	1.33
	68
	90.67

	24
	Yeop-chagi chân trước vào gối tại chỗ liên tục 15 giây
	18
	72
	5
	13.33
	2
	2.67
	66
	88

	25
	Yeop-chagi chân trước kết hợp Dollyeo-chagi chân sau vào gối 15 giây
	14
	56
	6
	16.00
	5
	6.67
	59
	78.67

	 BÀI TẬP NÂNG CAO KỸ THUẬT Dollyeo-chagi, Yeop-chagi 

	 
	Bài tập không có dụng cụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tập giữ thăng bằng 1 chân
	18
	72
	6
	16.00
	1
	1.33
	67
	89.33

	2
	Bài tập rút gối tại chỗ
	19
	76
	6
	16.00
	0
	0.00
	69
	92

	3
	Bài tập xoay hông tại chỗ
	20
	80
	5
	13.33
	0
	0.00
	70
	93.33

	4
	Bài tập kết hợp rút gối xoay hông tại chỗ
	16
	64
	6
	16.00
	3
	4.00
	63
	84

	5
	Dollyeo-chagi liên tục giữ chân di chuyển về trước
	17
	68
	5
	13.33
	3
	4.00
	64
	85.33

	6
	Yeop-chagi liên tục giữ chân di chuyển về trước
	18
	72
	5
	13.33
	2
	2.67
	66
	88

	7
	Di chuyển rút gối xoay hông Dollyeo-chagi
	19
	76
	4
	10.67
	2
	2.67
	67
	89.33

	8
	Di chuyển rút gối xoay hông Yeop-chagi
	16
	64
	6
	16.00
	3
	4.00
	63
	84

	9
	Di chuyển rút gối
	15
	60
	4
	10.67
	6
	8.00
	59
	78.67

	 
	Bài tập có dụng cụ - có điều chỉnh góc đá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Đeo tạ xoay hông Dollyeo-chagi chân phải, trái
	14
	56
	5
	13.33
	6
	8.00
	58
	77.33

	11
	Đeo tạ nâng gối giữ hông Yeop-chagi chân phải, trái
	14
	56
	2
	5.33
	9
	12.00
	55
	73.33

	12
	Đeo tạ Dollyeo-chagi chân sau - điều chỉnh góc độ chân 
	16
	64
	7
	18.67
	2
	2.67
	64
	85.33

	13
	Đeo tạ Yeop-chagi chân trước - điều chỉnh góc độ chân 
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	14
	Tại chỗ giữ chân Yeop-chagi 1 chân liên tục trên thanh chắn ngang
	18
	72
	3
	8.00
	4
	5.33
	64
	85.33

	15
	Tại chỗ giữ chân Dollyeo-chagi 1 chân liên tục trên thanh chắn ngang
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	16
	Dollyeo-chagi điều chỉnh vị trí - góc độ với hình nhân
	16
	64
	7
	18.67
	2
	2.67
	64
	85.33

	17
	Yeop-chagi điều chỉnh vị trí - góc độ với hình nhân
	15
	60
	8
	21.33
	2
	2.67
	63
	84

	18
	Di chuyển Dollyeo-chagi có quy định với bạn tập
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67

	19
	Di chuyển Yeop-chagi có quy định với bạn tập
	16
	64
	4
	10.67
	5
	6.67
	61
	81.33

	20
	Di chuyển Dollyeo-chagi tự do với bạn tập
	13
	52
	4
	10.67
	8
	10.67
	55
	73.33

	21
	Di chuyển Yeop-chagi tự do với bạn tập
	12
	48
	4
	10.67
	9
	12.00
	53
	70.67

	22
	Đấu tập có quy định Dollyeo-chagi, Yeop-chagi 
	17
	68
	3
	8.00
	5
	6.67
	62
	82.67

	23
	Đấu tập tự do
	17
	68
	6
	16.00
	2
	2.67
	65
	86.67



Kết quả từ bảng 3.24 cho thấy tất cả 49 bài tập phát triển sức mạnh chung, sức mạnh chuyên môn và bài tập nâng cao kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi đều được các chuyên gia, HLV chọn lựa với tỷ lệ lựa chọn từ 80% trở lên.
[bookmark: _Toc120546299]Bảng 3.25. Thống kê bài tập nâng cao hiệu quả sử dụng một số kỹ thuật đòn đá cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
	TT
	Bài tập

	PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH

	1
	Nằm đẩy tạ

	2
	Ngồi đạp tạ 

	3
	Gánh tạ

	4
	Duỗi chân

	5
	Làm cầu 1 chân

	6
	Đứng kéo tạ lên cao

	7
	Nằm gập chân

	8
	Gập duỗi tay

	9
	Gánh tạ duỗi cổ chân

	10
	Dạng khép cánh tay

	11
	Ngồi kéo tạ

	12
	Đứng đẩy tạ hai tay trước ngực

	13
	Bật nhảy tại chỗ

	14
	Bật cao gối

	15
	Bật phản xạ từ bục

	16
	Gập bụng 

	17
	Duỗi lưng

	18
	Gập bụng chéo

	PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHUYÊN MÔN 

	1
	Buộc dây thun cổ chân rút gối tại chỗ 15 giây

	2
	Buộc dây thun hai cổ chân rút gối bước tới trước 15 giây

	3
	Dollyeo-chagi chân trước tại chỗ với dây thun 15 giây

	4
	Dollyeo-chagi chân sau tại chỗ với dây thun 15 giây

	5
	Yeop-chagi chân trước tại chỗ với dây thun 15 giây

	6
	Yeop-chagi chân sau tại chỗ với dây thun 15 giây

	7
	Dollyeo-chagi hai chân di chuyển về phía trước kéo người cùng tập bằng dây thun 15 giây

	8
	Yeop-chagi hai chân di chuyển về phía trước kéo người cùng tập bằng dây thun 15 giây

	9
	Yeop-chagi chân trước kết hợp Dollyeo-chagi chân sau với dây thun 15 giây

	10
	Buộc dây thun cổ chân Dollyeo-chagi liên tục về phía trước 15 giây

	11
	Buộc dây thun cổ chân Yeop-chagi liên tục về phía trước 15 giây

	12
	Dollyeo-chagi chân sau vào gối liên tục tại chỗ 15 giây

	13
	Yeop-chagi chân trước vào gối liên tục tại chỗ 15 giây

	BÀI TẬP NÂNG CAO KỸ THUẬT Dollyeo-chagi, Yeop-chagi 

	Bài tập không có dụng cụ

	1
	Giữ thăng bằng 1 chân

	2
	Rút gối tại chỗ

	3
	Xoay hông tại chỗ

	4
	Kết hợp rút gối xoay hông tại chỗ

	5
	Dollyeo-chagi liên tục giữ chân di chuyển về trước

	6
	Yeop-chagi liên tục giữ chân di chuyển về trước

	7
	Di chuyển rút gối xoay hông Dollyeo-chagi

	8
	Di chuyển rút gối xoay hông Yeop-chagi

	Bài tập có dụng cụ - có điều chỉnh góc đá

	1
	Đeo tạ Dollyeo-chagi chân sau - điều chỉnh góc độ chân 

	2
	Đeo tạ Yeop-chagi chân trước - điều chỉnh góc độ chân 

	3
	Tại chỗ giữ chân Yeop-chagi 1 chân liên tục trên thanh chắn ngang

	4
	Tại chỗ giữ chân Dollyeo-chagi 1 chân liên tục trên thanh chắn ngang

	5
	Dollyeo-chagi điều chỉnh vị trí - góc độ với hình nhân

	6
	Yeop-chagi điều chỉnh vị trí - góc độ với hình nhân

	7
	Di chuyển Dollyeo-chagi có quy định với bạn tập

	8
	Di chuyển Yeop-chagi có quy định với bạn tập

	9
	Đấu tập có quy định Dollyeo-chagi, Yeop-chagi 

	10
	Đấu tập tự do





[bookmark: _Toc120542031]3.3.2. Ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào kế hoạch huấn luyện cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Căn cứ theo lịch thi đấu năm 2019 và kế hoạch huấn luyện chung của đội tuyển trẻ Taekwondo tỉnh An Giang năm 2019. Đội tuyển trẻ Taekwondo tỉnh An Giang sẽ tham gia thi đấu giải chính trong năm: Giải vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc tháng 07 tổ chức tại Lào Cai. Ban huấn luyện xây dựng kế hoạch năm 1 chu kỳ (bảng 3.26).
[bookmark: _Toc101548249][bookmark: _Toc120546300][bookmark: _Toc108813561][bookmark: _Toc108813496][bookmark: _Toc108814078]Bảng 3.26. Kế hoạch huấn luyện năm 2019
	Thời kỳ
	Chuẩn bị (12 tuần)
Từ 18/3 đến 09/6
	Thi đấu (5 tuần)
10/6 đến 14/7
	Chuyển tiếp (1 tuần)

	    Giai đoạn

Nội dung
	CB chung (18/3 - 5/5)
	CB chuyên môn
( 6/5 - 9/6)
	Tiền thi đấu (10/6 - 30/6)
	Thi đấu (01/7 - 14/7)
	Chuyển tiếp (15/7 - 21/7)

	Số tuần
	07
	05
	03
	02
	01

	Số ngày
	42
	30
	18
	14
	05

	Số buổi
	84
	60
	36
	28
	10

	Số giờ
	308
	220
	132
	102
	36

	Thể lực chung
	50%
	25%
	10%
	5%
	25%

	Thể lực chuyên môn
	25%
	30%
	30%
	25%
	25%

	Kỹ thuật
	25%
	35%
	40%
	45%
	50%

	Chiến thuật
	0
	10%
	10%
	15%
	0

	Tâm lý
	0
	0
	10%
	5%
	0


Chương trình thực nghiệm huấn luyện phát triển sức mạnh, bài tập nâng cao kỹ thuật Dollyeo-chagi và Yeop-chagi gồm 2 giai đoạn: phát triển sức mạnh chung, điều chỉnh góc đá cho kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi (ứng với giai đoạn chuẩn bị chung); phát triển sức mạnh chuyên môn, hoàn thiện góc đá cho kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi (ứng với giai đoạn chuẩn bị chuyên môn).
[bookmark: _Toc120542032]3.3.3. Sự biến đổi thông số kỹ thuật, của Dollyeo-chagi, Yeop-chagi của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc101548250]Để đánh giá hiệu quả chương trình thực nghiệm cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang, công trình nghiên cứu đã lấy kết quả nghiên cứu sau chương trình thực nghiệm vào cuối giai đoạn chuẩn bị chuyên môn. 

3.3.3.1 Sự biến đổi các chỉ số sinh cơ học lực, vận tốc và góc độ các khớp đòn Dollyeo-chagi của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Qua chương trình thực nghiệm cho thấy lực và tốc độ kỹ thuật Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo tỉnh An Giang sau thực nghiệm đã tăng lên đáng kể 8/8 chỉ số đều biến đổi có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Trong đó, tăng thấp nhất là vận tốc Dollyeo-chagi tăng 1.49%, tăng nhiều nhất là thời gian tác động tăng 11.76%. Góc độ các khớp đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang trước thực nghiệm (TN) và sau TN đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, các giá trị đều biến đổi có ý nghĩa thống kê (p<0.05) (bảng 3.36 và bảng 3.37).
[bookmark: _Toc108813571][bookmark: _Toc108814088][bookmark: _Toc120546318][bookmark: _Toc108813506][bookmark: _Hlk102834579]Bảng 3.36. Sự biến đổi lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang sau thực nghiệm
	Test
	Trước TN
	Sau TN
	d
	W%
	t
	p

	
	Mean
	SD
	Mean
	SD
	
	
	
	

	Vận tốc Dollyeo-chagi (m/s)
	13.29
	0.68
	13.49
	0.69
	0.20
	1.49
	9.104
	0.001

	Lực tác động (kgm/s)
	30.65
	2.54
	34.05
	2.28
	3.40
	10.51
	11.6
	0.001

	Thời gian tác động (s)
	0.11
	0.01
	0.09
	0.01
	0.02
	11.76
	7
	0.001

	Lực (N)
	287.42
	23.70
	309.67
	18.63
	22.25
	7.45
	8.207
	0.001

	Vận tốc mũi bàn chân (m/s)
	13.05
	1.16
	13.30
	1.01
	0.25
	1.87
	3.953
	0.002

	Vận tốc cổ chân (m/s)
	12.11
	1.04
	12.54
	0.95
	0.43
	3.50
	5.638
	0.001

	Vận tốc khớp gối (m/s)
	2.07
	0.37
	2.15
	0.35
	0.07
	3.52
	5.682
	0.001

	Vận tốc khớp hông (m/s)
	0.69
	0.13
	0.74
	0.12
	0.05
	6.92
	4.177
	0.002


[bookmark: _Toc108814089][bookmark: _Toc108813572][bookmark: _Toc120546319][bookmark: _Toc108813509]Bảng 3.37. Sự biến đổi góc độ các khớp đòn Dollyeo-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
	Test
	Trước TN
	Sau TN
	d
	t
	P

	
	Mean
	SD
	Mean
	SD
	
	
	

	Gối gập lớn nhất (độ)
	102.42
	2.23
	97.08
	1.83
	5.33
	8.721
	0.001

	Góc gối khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
	18.83
	1.64
	15.25
	1.22
	3.58
	8.6
	0.001

	Góc gập hông tiếp xúc mục tiêu (độ)
	35.50
	1.98
	29.00
	2.17
	6.50
	8.402
	0.001

	Góc hông mở ra (độ)
	53.17
	2.17
	49.00
	1.76
	4.17
	9.101
	0.001

	Góc hông xoay vào (độ)
	17.75
	1.36
	10.83
	1.85
	6.92
	18.271
	0.001


[bookmark: _Toc120546321][bookmark: _Toc114728792]3.3.3.2 Sự biến đổi các chỉ số sinh cơ học lực, vận tốc và góc độ các khớp đòn Yeop-chagi của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Qua chương trình thực nghiệm cho thấy lực và vận tốc đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang trước TN và sau TN đã tăng lên đáng kể 7/7 chỉ số đều biến đổi có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Trong đó, tăng thấp nhất là vận tốc Yeop-chagi của khớp gối tăng 2.91%, tăng nhiều nhất là vận tốc cổ chân tăng 17.50%.  Góc độ các khớp đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang trước TN và sau TN đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, các giá trị đều biến đổi có ý nghĩa thống kê (p<0.05) (bảng 3.38 và bảng 3.39)
Bảng 3.38. Sự biến đổi lực, vận tốc đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang sau TN
	Test
	Trước TN
	Sau TN
	d
	W%
	t
	p

	
	Mean
	SD
	Mean
	SD
	
	
	
	

	Vận tốc Yeop-chagi (m/s)
	7.15
	0.46
	7.67
	0.63
	0.53
	6.86
	6.30
	0.001

	Lực tác động (kgm/s)
	29.16
	2.30
	32.94
	2.13
	3.78
	12.18
	18.52
	0.001

	Thời gian tác động (s)
	0.16
	0.02
	0.14
	0.01
	0.02
	14.08
	4.80
	0.001

	Lực (N)
	254.08
	22.26
	274.67
	18.63
	20.58
	7.79
	8.51
	0.001

	Vận tốc cổ chân (m/s)
	6.27
	0.89
	7.47
	0.65
	1.20
	17.50
	13.00
	0.001

	Vận tốc khớp gối (m/s)
	3.19
	0.37
	3.29
	0.35
	0.09
	2.91
	7.21
	0.001

	Vận tốc khớp hông (m/s)
	1.32
	0.13
	1.55
	0.09
	0.24
	16.50
	8.88
	0.001


[bookmark: _Toc108813514][bookmark: _Toc120546322][bookmark: _Toc108813574][bookmark: _Toc108814091][bookmark: _Toc120542033]Bảng 3.39. Sự biến đổi góc độ các khớp đòn Yeop-chagi của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
	Test
	Trước TN
	Sau TN
	d
	t
	p

	
	Mean
	SD
	Mean
	SD
	
	
	

	Gối gập lớn nhất (độ)
	101.17
	1.85
	93.83
	2.04
	7.33
	11.61
	0.001

	Góc gối khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
	12.00
	1.35
	8.50
	1.17
	3.50
	8.04
	0.001

	Góc gập hông khi tiếp xúc mục tiêu (độ)
	85.42
	5.30
	94.42
	3.26
	9.00
	5.91
	0.001

	Góc hông mở ra (độ)
	79.00
	1.95
	76.33
	2.42
	2.67
	4.69
	0.001

	Góc hông xoay vào (độ)
	38.75
	1.36
	40.87
	1.57
	2.12
	4.34
	0.001


3.3.4. Đánh giá sự thay đổi về sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV  Taekwondo nam trẻ tỉnh An Giang qua chương trình thực nghiệm
Đề tài đã kiểm tra sức mạnh và các yếu tố liên quan của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang qua chương trình thực nghiệm được thể hiện: 04 test thể lực chung đòn đá của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang đều có sự biến đổi có ý nghĩa thống kê với p<0.05, biến đổi thấp nhất là test chạy 10m (s) đạt 3.5%, biến đổi cao nhất là test bật xa tại chỗ đạt 7,05%; về test thể lực chuyên môn đòn đá cũng có sự biến đổi có ý nghĩa thống kê với p<0.05, tăng thấp nhất là test Dollyeo-chagi chân sau 15s (lần) đạt 5.26%, tăng cao nhất là test Yeop-chagi chân trước 15s (lần) đạt 6.52%.
[bookmark: _Toc120542034]3.3.5. Khả năng ghi điểm trong các giải năm 2018 và 2019 của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang
Để đánh giá hiệu quả của các VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang tại giải đấu vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc áp dụng giáp điện tử năm 2018 và năm 2019, công trình đã tính toán được kết quả: lực tác động của đòn Dollyeo-chagi trước TN là 30.65± 2.54, khi so sánh với quy định lực đá vào giáp điện tử ở hạng cân từ 58-68kg tương ứng với lực đá là 30-32, sau TN có giá trị trung bình 34.05± 2.28, với d là 3.4, độ biến đổi là 10.51%, vì vậy lực đá của đòn vòng cầu vào giáp điện tử của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang là có hiệu quả. Lực Yeop-chagi trước TN và sau TN của từng VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang có cải thiện khá lớn, sau thực nghiệm 3/12 VĐV nằm mức lực trên 30, đồng thời có 9/12 VĐV đều có giá trị lực 32 trở lên, nên chương trình huấn luyện cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang đạt hiệu quả khá tốt. 
Xét về tổng thể thì khả năng thực hiện đòn đá của VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang năm 2018 với tổng số đòn đá là 581 đòn, số đòn đá đạt điểm là 183 đòn chiếm tỷ lệ không cao 31.5%, đòn đá chưa đạt điểm ghi nhận được là 398 đòn chiếm tỷ lệ 68.5%; Tuy nhiên sau khi áp dụng chương trình thực nghiệm cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang thì kết quả đạt được năm 2019 với tổng số đòn đá là 376 đòn, số đòn đá đạt điểm là 179 đòn chiếm tỷ lệ 47.6% gần ½ đòn đá thực hiện, đòn đá chưa đạt điểm ghi nhận được là 197 đòn chiếm tỷ lệ 52.4%; Đồng thời theo kiểm định Chi bình phương thì đã có sự khác biệt đáng kể xảy ra giữa năm 2018 và 2019 về hiệu suất ghi điểm ở ngưỡng xác suất thống kê p<0.05, điều đó cho thấy đã có hiệu quả nhất định đối với chương trình thực nghiệm cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang.
Thông qua các bước nghiên cứu, luận án đã lựa chọn được 49 bài tập điều chỉnh và phát triển kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang gồm 18 bài tập sức mạnh chung, 13 bài tập sức mạnh chuyên môn và 18 bài tập điều chỉnh kỹ thuật. 
Qua chương trình thực nghiệm cho thấy VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang có lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi đã tăng lên đáng kể  có ý nghĩa thống kê với p<0.05. Các yếu tố sinh cơ học đòn đá về góc độ các khớp đều được cải thiện. Sức mạnh đòn đá và các yếu tố liên quan cho thấy đều có sự biến đổi mang ý nghĩa thống kê với p<0.05. 
Kết quả thi đấu giải năm 2019 cho thấy hiệu quả của chương trình thực nghiệm cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao thành tích thi đấu chung, số lượng huy chương vàng, bạc và đồng tăng so với các năm trước.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
1. Thực trạng sử dụng kỹ thuật đòn đá của VĐV Taekwondo tại một số giải Taekwondo toàn quốc cho thấy đòn đá 2 điểm (Dollyeo-chagi, Yeop-chagi vào giáp) được sử dụng nhiều nhất. Tỷ lệ ghi điểm khi sử dụng giáp thường cao hơn giáp điện tử (OR giáp thường >1, giáp điện tử <1). Mức độ khó đạt điểm của giáp điện tử cao hơn so với giáp thường theo Luật Taekwondo mới.
Phân tích thực trạng đòn đá của  VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang cho thấy khả năng ghi điểm cho kỹ thuật đòn đá 2 điểm bằng đòn Dollyeo-chagi và Yeop-chagi vào giáp thường tương đương với VĐV toàn quốc. Muốn cải thiện khả năng ghi điểm vào giáp điện tử cần đánh giá phân tích yếu tố đặc trưng sinh cơ học về kỹ thuật đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi để áp dụng biện pháp cải thiện. Sức mạnh và các yếu tố liên quan của hai đòn đá ở mức trung bình, cần được nâng lên.
2. Phân tích các yếu tố sinh cơ kỹ thuật đá phù hợp cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang cho thấy:
Lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi còn thấp hơn so với các VĐV nước ngoài. 
Đòn Dollyeo-chagi: góc độ các khớp ở đòn Dollyeo-chagi cao hơn so với các nghiên cứu nước ngoài; góc gối và hông cần nhỏ hơn để phù hợp với kỹ thuật hiện đại khi thi đấu với giáp điện tử. 
Đòn Yeop-chagi: góc độ khớp gối cao hơn và góc hông nhỏ hơn so với VĐV nước ngoài; cần tập trung điều chỉnh góc gối nhỏ lại và góc hông lớn hơn để phát huy hiệu quả ghi điểm với giáp điện tử.
3. Thông qua các bước nghiên cứu, luận án đã lựa chọn được 49 bài tập điều chỉnh và phát triển kỹ thuật Dollyeo-chagi, Yeop-chagi cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang gồm 18 bài tập sức mạnh chung, 13 bài tập sức mạnh chuyên môn và 18 bài tập chuyên môn điều chỉnh kỹ thuật. 
Qua chương trình thực nghiệm cho thấy VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang có lực và vận tốc đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi đã tăng lên đáng kể. Các yếu tố sinh cơ học đòn đá về góc độ các khớp đều được cải thiện. Sức mạnh đòn đá và các yếu tố liên quan cho thấy đều có sự biến đổi. 
Kết quả thi đấu giải năm 2019 cho thấy hiệu quả của chương trình thực nghiệm cho VĐV Taekwondo trẻ tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao thành tích thi đấu chung, số lượng huy chương vàng, bạc, đồng tăng so với các năm trước.
Kiến nghị
- Các nghiên cứu chỉ dừng lại thông qua phân tích chuyển động cũng như một số yếu tố tác động đến kỹ thuật, sức mạnh và các yếu tố liên quan của đòn Dollyeo-chagi, Yeop-chagi trong trong thi đấu đối kháng Taekwondo. Vì vậy, trong tương lai cũng sẽ nghiên cứu các tác động về mặt tâm sinh lý để hoàn thiện khả năng đánh giá cũng như ứng dụng trong huấn luyện VĐV Taekwondo tỉnh An Giang.
- Cần tiếp tục kế thừa và nghiên cứu ứng dụng bài tập huấn luyện phát triển các kỹ thuật khác trong thời gian tới cho VĐV Taekwondo tỉnh An Giang.
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